
PHỤ LỤC

Thu hồi phù hiệu các phương tiện vi phạm tốc độ từ 05 lần/1000km tháng 6/2023
(Kèm theo Quyết định số:      /QĐ-SGTVT  ngày    /9/2023 của Sở GTVT Hưng Yên)

STT Biển kiểm
soát Loại hình Đơn vị vận tải

Vi phạm tốc độ Tổng km
hành trìnhLần /1000 Km

1 30A30186 Xe taxi CN CTY CP MINH SÁNG 19 5,26458 3.609,02
2 89C19389 Xe Container CTY CP VT QT ĐỒNG LỢI 69 9,09640 7.585,41
3 89C21657 Xe Container CTY CP VT QT ĐỒNG LỢI 36 6,45452 5.577,49
4 89C16254 Xe đầu kéo CTY TNHH AN MINH HY 91 16,39693 5.549,82
5 89C23284 Xe đầu kéo CTY TNHH AN MINH HY 41 8,51231 4.816,55
6 89C16830 Xe đầu kéo CTY TNHH BÊ TÔNG & XÂY LẮP

PETROLIMEX 52 5,44188 9.555,52
7 89H01496 Xe tải CTY TNHH DV & TM VT CƯỜNG PHÁT HY 13 5,57311 2.332,63
8 89H03321 Xe đầu kéo CTY TNHH DV VT & TM HUY HÙNG 76 5,00573 15.182,60
9 89C09619 Xe tải CTY TNHH H&T THÀNH PHÁT 25 5,73684 4.357,80
10 89H02917 Xe Container CTY TNHH KD & TM VT HÒA PHÁT 26 8,05371 3.228,32
11 89C13616 Xe tải CTY TNHH NGỌC THIÊN 14 6,53827 2.141,24
12 29F02279 Xe hợp đồng CTY TNHH PT CN EAI 119 19,53081 6.092,94
13 89B01105 Xe hợp đồng CTY TNHH PT CN EAI 36 5,54155 6.496,38
14 89H00426 Xe Container CTY TNHH PT TM & VT MINH HIẾU 8 5,08222 1.574,12
15 29F04538 Xe hợp đồng CTY TNHH PHỐ THI 38 5,47482 6.940,86
16 89F00646 Xe hợp đồng CTY TNHH PHỐ THI 35 5,60963 6.239,27
17 15C25680 Xe Container CTY TNHH PHƯƠNG THỊNH HY 8 7,62411 1.049,30
18 89C12616 Xe đầu kéo CTY TNHH SX TÂN THÀNH 46 6,46974 7.110,02
19 89B01248 Xe hợp đồng CTY TNHH TM & DV ĐT DƯƠNG PHÁT 26 5,38482 4.828,39
20 89B01245 Xe hợp đồng CTY TNHH TM & DV THANH BÌNH 36 5,57792 6.454,02
21 89C13451 Xe Container CTY TNHH TM & DV VT LPT HUY PHÁT 89 10,83940 8.210,79
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22 89C14470 Xe đầu kéo CTY TNHH TM & DV VT VĂN SINH 12 5,42721 2.211,08
23 89H01892 Xe đầu kéo CTY TNHH TM & DV VT VĂN SINH 13 5,08828 2.554,89
24 89A00975 Xe taxi CTY TNHH TM & VT HƯNG CƯỜNG 29 5,00085 5.799,02
25 89C19288 Xe Container CTY TNHH TM DV VT ĐỒNG LỢI 13 13,00000 935,79
26 89C20298 Xe Container CTY TNHH TM DV VT ĐỒNG LỢI 38 5,09665 7.455,88
27 89H00206 Xe Container CTY TNHH TM DV VT ĐỒNG LỢI 27 6,28175 4.298,17
28 89C05920 Xe Container CTY TNHH TM DV VT THÀNH PHÁT LPT 14 5,04018 2.777,68
29 89C07351 Xe Container CTY TNHH TM DV VT THÀNH PHÁT LPT 127 36,10998 3.517,03
30 89H00432 Xe Container CTY TNHH TM DV VT THÀNH PHÁT LPT 54 20,45575 2.639,84
31 89C11972 Xe tải CTY TNHH TM HỒNG TIẾN 23 5,70919 4.028,59
32 89H00484 Xe Container CTY TNHH TM SX & VT TRẦN PHONG 54 6,33917 8.518,46
33 89C10077 Xe tải CTY TNHH TM SX SƠN HẢI 18 5,55950 3.237,70
34 89C11969 Xe đầu kéo CTY TNHH TM XD THÀNH ĐẠT PHÚ

CƯỜNG 77 32,71675 2.353,53
35 89C11990 Xe đầu kéo CTY TNHH TM XD THÀNH ĐẠT PHÚ

CƯỜNG 97 11,93225 8.129,23
36 89C11833 Xe tải CTY TNHH TUẤN OANH 18 5,12146 3.514,62
37 89C14465 Xe tải CTY TNHH TUẤN OANH 9 7,33273 1.227,37
38 89C14748 Xe tải CTY TNHH TUẤN OANH 10 6,93205 1.442,58
39 89C15832 Xe tải CTY TNHH THẠCH THỦY 30 7,71496 3.888,55
40 17F00107 Xe tuyến cố định CTY TNHH VT - THỰC PHẨM HOÀNG VINH 10 10,00000 941,49
41 89H00555 Xe Container CTY TNHH VT & TM HƯNG THẢO 51 15,60850 3.267,45
42 89E00007 Xe taxi CTY TNHH VT LIỆU THƠM 15 5,05892 2.965,06
43 89H02063 Xe đầu kéo HTX TM & DV VT HƯNG YÊN 75 7,83506 9.572,36
44 89K7508 Xe tải HTX TM & DV VT HƯNG YÊN 9 6,33558 1.420,55
45 12C04326 Xe tải HTX TM ANH DƯƠNG - CN HY 23 7,57033 3.038,18
46 14H02194 Xe tải HTX TM ANH DƯƠNG - CN HY 19 10,38238 1.830,02

STT Biển kiểm
soát Loại hình Đơn vị vận tải

Vi phạm tốc độ Tổng km
hành trìnhLần /1000 Km
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47 14H02263 Xe đầu kéo HTX TM ANH DƯƠNG - CN HY 97 10,21818 9.492,89
48 17H00717 Xe tải HTX TM ANH DƯƠNG - CN HY 169 10,68011 15.823,81
49 17H00896 Xe tải HTX TM ANH DƯƠNG - CN HY 9 8,64730 1.040,79
50 19H01625 Xe đầu kéo HTX TM ANH DƯƠNG - CN HY 49 9,76044 5.020,26
51 26H00333 Xe tải HTX TM ANH DƯƠNG - CN HY 73 5,65419 12.910,79
52 29H50693 Xe tải HTX TM ANH DƯƠNG - CN HY 95 6,19546 15.333,82
53 29H71181 Xe tải HTX TM ANH DƯƠNG - CN HY 55 12,77594 4.304,97
54 36C32374 Xe tải HTX TM ANH DƯƠNG - CN HY 38 8,60092 4.418,13
55 36H01608 Xe tải HTX TM ANH DƯƠNG - CN HY 14 8,08221 1.732,20
56 36H01787 Xe đầu kéo HTX TM ANH DƯƠNG - CN HY 47 10,20992 4.603,37
57 37C13527 Xe đầu kéo HTX TM ANH DƯƠNG - CN HY 33 5,10475 6.464,56
58 37C14280 Xe đầu kéo HTX TM ANH DƯƠNG - CN HY 82 40,11529 2.044,11
59 37C17182 Xe đầu kéo HTX TM ANH DƯƠNG - CN HY 21 12,19684 1.721,76
60 37C31155 Xe đầu kéo HTX TM ANH DƯƠNG - CN HY 35 9,25356 3.782,33
61 37C32073 Xe đầu kéo HTX TM ANH DƯƠNG - CN HY 86 12,40087 6.935,00
62 37C37240 Xe tải HTX TM ANH DƯƠNG - CN HY 10 6,57509 1.520,89
63 37C37278 Xe đầu kéo HTX TM ANH DƯƠNG - CN HY 35 7,30127 4.793,68
64 37H00751 Xe đầu kéo HTX TM ANH DƯƠNG - CN HY 132 10,56378 12.495,53
65 37H00754 Xe đầu kéo HTX TM ANH DƯƠNG - CN HY 256 44,16039 5.797,05
66 37H00765 Xe đầu kéo HTX TM ANH DƯƠNG - CN HY 710 88,62025 8.011,71
67 37H00917 Xe đầu kéo HTX TM ANH DƯƠNG - CN HY 15 5,96547 2.514,47
68 37H02016 Xe đầu kéo HTX TM ANH DƯƠNG - CN HY 245 69,63054 3.518,57
69 37H02519 Xe tải HTX TM ANH DƯƠNG - CN HY 115 9,36769 12.276,24
70 37H02585 Xe đầu kéo HTX TM ANH DƯƠNG - CN HY 142 27,27362 5.206,50
71 37H03060 Xe đầu kéo HTX TM ANH DƯƠNG - CN HY 25 5,33966 4.681,95

STT Biển kiểm
soát Loại hình Đơn vị vận tải

Vi phạm tốc độ Tổng km
hành trìnhLần /1000 Km

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



72 37H03404 Xe đầu kéo HTX TM ANH DƯƠNG - CN HY 476 60,85416 7.821,98
73 37H03420 Xe đầu kéo HTX TM ANH DƯƠNG - CN HY 72 10,41337 6.914,19
74 38H01199 Xe tải HTX TM ANH DƯƠNG - CN HY 45 8,22864 5.468,70
75 38H01313 Xe đầu kéo HTX TM ANH DƯƠNG - CN HY 54 5,43278 9.939,66
76 47C26711 Xe tải HTX TM ANH DƯƠNG - CN HY 225 17,84611 12.607,79
77 88H00613 Xe tải HTX TM ANH DƯƠNG - CN HY 35 8,62215 4.059,31
78 14B02320 Xe hợp đồng HTX TM DV HÀ NỘI MỚI - CN HY 74 14,14928 5.229,95
79 15F00828 Xe hợp đồng HTX TM DV HÀ NỘI MỚI - CN HY 98 7,26461 13.490,06
80 17C16165 Xe tải HTX TM DV HÀ NỘI MỚI - CN HY 12 5,12938 2.339,47
81 17H01032 Xe tải HTX TM DV HÀ NỘI MỚI - CN HY 28 6,05208 4.626,51
82 17H01105 Xe đầu kéo HTX TM DV HÀ NỘI MỚI - CN HY 29 6,96224 4.165,33
83 17H01195 Xe tải HTX TM DV HÀ NỘI MỚI - CN HY 10 10,00000 773,44
84 17H01278 Xe đầu kéo HTX TM DV HÀ NỘI MỚI - CN HY 79 8,36075 9.448,91
85 17H01290 Xe đầu kéo HTX TM DV HÀ NỘI MỚI - CN HY 57 12,00512 4.747,97
86 17H01390 Xe tải HTX TM DV HÀ NỘI MỚI - CN HY 29 6,37452 4.549,36
87 17H01513 Xe tải HTX TM DV HÀ NỘI MỚI - CN HY 25 13,83966 1.806,40
88 17H01741 Xe tải HTX TM DV HÀ NỘI MỚI - CN HY 112 10,47044 10.696,78
89 17H01747 Xe đầu kéo HTX TM DV HÀ NỘI MỚI - CN HY 431 30,11117 14.313,63
90 20H00993 Xe đầu kéo HTX TM DV HÀ NỘI MỚI - CN HY 10 8,13997 1.228,51
91 22H01002 Xe đầu kéo HTX TM DV HÀ NỘI MỚI - CN HY 75 8,19875 9.147,74
92 26H01018 Xe đầu kéo HTX TM DV HÀ NỘI MỚI - CN HY 16 5,21450 3.068,36
93 26H01047 Xe đầu kéo HTX TM DV HÀ NỘI MỚI - CN HY 21 6,59371 3.184,85
94 29H78877 Xe đầu kéo HTX TM DV HÀ NỘI MỚI - CN HY 31 6,46270 4.796,75
95 29H82739 Xe đầu kéo HTX TM DV HÀ NỘI MỚI - CN HY 51 7,17894 7.104,11
96 29H82742 Xe đầu kéo HTX TM DV HÀ NỘI MỚI - CN HY 8 7,78297 1.027,89

STT Biển kiểm
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97 29H82800 Xe đầu kéo HTX TM DV HÀ NỘI MỚI - CN HY 226 23,09101 9.787,36
98 29H82813 Xe tải HTX TM DV HÀ NỘI MỚI - CN HY 12 12,00000 530,87
99 29H83444 Xe đầu kéo HTX TM DV HÀ NỘI MỚI - CN HY 72 16,23635 4.434,49
100 29H83486 Xe tải HTX TM DV HÀ NỘI MỚI - CN HY 106 14,81517 7.154,83
101 29H83822 Xe tải HTX TM DV HÀ NỘI MỚI - CN HY 11 7,42956 1.480,57
102 29H84194 Xe đầu kéo HTX TM DV HÀ NỘI MỚI - CN HY 19 11,97409 1.586,76
103 34H02448 Xe đầu kéo HTX TM DV HÀ NỘI MỚI - CN HY 47 7,30885 6.430,56
104 34H02737 Xe đầu kéo HTX TM DV HÀ NỘI MỚI - CN HY 12 5,68445 2.111,02
105 36C32703 Xe đầu kéo HTX TM DV HÀ NỘI MỚI - CN HY 81 20,22064 4.005,81
106 36H02601 Xe đầu kéo HTX TM DV HÀ NỘI MỚI - CN HY 39 7,87957 4.949,51
107 36H02682 Xe tải HTX TM DV HÀ NỘI MỚI - CN HY 173 7,15470 24.179,91
108 36H04059 Xe tải HTX TM DV HÀ NỘI MỚI - CN HY 84 9,15881 9.171,49
109 36H04982 Xe tải HTX TM DV HÀ NỘI MỚI - CN HY 36 10,79870 3.333,73
110 36H05235 Xe tải HTX TM DV HÀ NỘI MỚI - CN HY 40 7,53829 5.306,24
111 36H05275 Xe tải HTX TM DV HÀ NỘI MỚI - CN HY 95 6,68760 14.205,39
112 36H05550 Xe tải HTX TM DV HÀ NỘI MỚI - CN HY 164 6,34972 25.827,91
113 36H05578 Xe tải HTX TM DV HÀ NỘI MỚI - CN HY 82 9,14186 8.969,73
114 36H05630 Xe tải HTX TM DV HÀ NỘI MỚI - CN HY 158 9,25953 17.063,50
115 36H05775 Xe tải HTX TM DV HÀ NỘI MỚI - CN HY 398 21,93277 18.146,36
116 36H06133 Xe đầu kéo HTX TM DV HÀ NỘI MỚI - CN HY 31 7,15797 4.330,84
117 37H00234 Xe đầu kéo HTX TM DV HÀ NỘI MỚI - CN HY 16 5,33664 2.998,14
118 37H00476 Xe đầu kéo HTX TM DV HÀ NỘI MỚI - CN HY 74 8,08142 9.156,81
119 37H02097 Xe tải HTX TM DV HÀ NỘI MỚI - CN HY 39 6,69258 5.827,35
120 37H02776 Xe đầu kéo HTX TM DV HÀ NỘI MỚI - CN HY 22 6,56411 3.351,56
121 37H02823 Xe đầu kéo HTX TM DV HÀ NỘI MỚI - CN HY 445 49,88858 8.919,88

STT Biển kiểm
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122 37H03018 Xe tải HTX TM DV HÀ NỘI MỚI - CN HY 27 8,76274 3.081,23
123 37H03226 Xe đầu kéo HTX TM DV HÀ NỘI MỚI - CN HY 242 12,34762 19.598,92
124 37H03382 Xe đầu kéo HTX TM DV HÀ NỘI MỚI - CN HY 48 9,58378 5.008,46
125 37H03497 Xe đầu kéo HTX TM DV HÀ NỘI MỚI - CN HY 40 7,98436 5.009,79
126 37H03608 Xe đầu kéo HTX TM DV HÀ NỘI MỚI - CN HY 50 11,10715 4.501,61
127 37H03795 Xe đầu kéo HTX TM DV HÀ NỘI MỚI - CN HY 217 20,50819 10.581,14
128 37H03920 Xe tải HTX TM DV HÀ NỘI MỚI - CN HY 306 54,09972 5.656,22
129 37H04027 Xe đầu kéo HTX TM DV HÀ NỘI MỚI - CN HY 81 5,13209 15.783,05
130 37H04073 Xe đầu kéo HTX TM DV HÀ NỘI MỚI - CN HY 30 17,73470 1.691,60
131 37H04093 Xe đầu kéo HTX TM DV HÀ NỘI MỚI - CN HY 58 6,34156 9.146,02
132 37H04155 Xe đầu kéo HTX TM DV HÀ NỘI MỚI - CN HY 472 53,87042 8.761,77
133 37H04178 Xe đầu kéo HTX TM DV HÀ NỘI MỚI - CN HY 63 8,32544 7.567,17
134 37H04181 Xe đầu kéo HTX TM DV HÀ NỘI MỚI - CN HY 42 6,54883 6.413,36
135 37H04189 Xe đầu kéo HTX TM DV HÀ NỘI MỚI - CN HY 65 6,34289 10.247,69
136 37H04196 Xe đầu kéo HTX TM DV HÀ NỘI MỚI - CN HY 8 8,00000 621,86
137 37H04209 Xe đầu kéo HTX TM DV HÀ NỘI MỚI - CN HY 71 5,88946 12.055,44
138 37H04227 Xe đầu kéo HTX TM DV HÀ NỘI MỚI - CN HY 18 8,38567 2.146,52
139 37H04451 Xe đầu kéo HTX TM DV HÀ NỘI MỚI - CN HY 131 16,61064 7.886,51
140 37H04495 Xe đầu kéo HTX TM DV HÀ NỘI MỚI - CN HY 35 10,57111 3.310,91
141 37H04496 Xe đầu kéo HTX TM DV HÀ NỘI MỚI - CN HY 284 60,65420 4.682,28
142 37H04509 Xe tải HTX TM DV HÀ NỘI MỚI - CN HY 29 11,85071 2.447,11
143 37H04510 Xe đầu kéo HTX TM DV HÀ NỘI MỚI - CN HY 180 13,54865 13.285,46
144 37H04521 Xe đầu kéo HTX TM DV HÀ NỘI MỚI - CN HY 175 11,93606 14.661,45
145 37H04527 Xe đầu kéo HTX TM DV HÀ NỘI MỚI - CN HY 26 5,77571 4.501,61
146 37H04529 Xe tải HTX TM DV HÀ NỘI MỚI - CN HY 35 12,06530 2.900,88

STT Biển kiểm
soát Loại hình Đơn vị vận tải

Vi phạm tốc độ Tổng km
hành trìnhLần /1000 Km

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



147 37H04532 Xe đầu kéo HTX TM DV HÀ NỘI MỚI - CN HY 77 5,28571 14.567,59
148 37H04544 Xe đầu kéo HTX TM DV HÀ NỘI MỚI - CN HY 289 17,35924 16.648,20
149 37H04606 Xe đầu kéo HTX TM DV HÀ NỘI MỚI - CN HY 96 13,90471 6.904,13
150 37H04612 Xe đầu kéo HTX TM DV HÀ NỘI MỚI - CN HY 114 7,77667 14.659,24
151 37H04625 Xe đầu kéo HTX TM DV HÀ NỘI MỚI - CN HY 62 6,13505 10.105,87
152 37H04808 Xe đầu kéo HTX TM DV HÀ NỘI MỚI - CN HY 559 47,17571 11.849,32
153 37H04815 Xe đầu kéo HTX TM DV HÀ NỘI MỚI - CN HY 189 24,74162 7.638,95
154 37H04847 Xe đầu kéo HTX TM DV HÀ NỘI MỚI - CN HY 268 20,77223 12.901,84
155 37H04867 Xe đầu kéo HTX TM DV HÀ NỘI MỚI - CN HY 8 8,00000 727,01
156 37H04920 Xe đầu kéo HTX TM DV HÀ NỘI MỚI - CN HY 50 7,01804 7.124,50
157 37H04940 Xe đầu kéo HTX TM DV HÀ NỘI MỚI - CN HY 39 10,36556 3.762,46
158 37H05082 Xe đầu kéo HTX TM DV HÀ NỘI MỚI - CN HY 543 84,40638 6.433,16
159 37H05099 Xe đầu kéo HTX TM DV HÀ NỘI MỚI - CN HY 9 9,00000 318,97
160 38C17163 Xe đầu kéo HTX TM DV HÀ NỘI MỚI - CN HY 282 80,39140 3.507,84
161 38H01893 Xe tải HTX TM DV HÀ NỘI MỚI - CN HY 13 5,84789 2.223,02
162 38H02041 Xe đầu kéo HTX TM DV HÀ NỘI MỚI - CN HY 36 19,01977 1.892,77
163 74H00796 Xe tải HTX TM DV HÀ NỘI MỚI - CN HY 31 8,99123 3.447,80
164 89H02227 Xe đầu kéo HTX TM DV HÀ NỘI MỚI - CN HY 563 47,11418 11.949,69
165 90H01659 Xe tải HTX TM DV HÀ NỘI MỚI - CN HY 9 5,26774 1.708,51
166 90H02330 Xe đầu kéo HTX TM DV HÀ NỘI MỚI - CN HY 173 19,23199 8.995,43
167 98H00844 Xe tải HTX TM DV HÀ NỘI MỚI - CN HY 8 5,36165 1.492,08
168 26H00882 Xe tải HTX VT TRƯỜNG HẢI GROUP 44 5,93449 7.414,28
169 26H01031 Xe đầu kéo HTX VT TRƯỜNG HẢI GROUP 98 42,93056 2.282,76
170 36H05492 Xe Container HTX VT TRƯỜNG HẢI GROUP 37 6,52766 5.668,18
171 36H06238 Xe Container HTX VT TRƯỜNG HẢI GROUP 111 33,61652 3.301,95
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172 89H02313 Xe đầu kéo HTX VT TRƯỜNG HẢI GROUP 64 21,77049 2.939,76
173 90H02385 Xe tải HTX VT TRƯỜNG HẢI GROUP 13 7,08994 1.833,58
174 89B01405 Xe hợp đồng NGUYỄN THANH SƠN (ÂN THI) 23 6,55900 3.506,63
175 89H02567 Xe đầu kéo TRẦN TÙNG 15 5,45830 2.748,11
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